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TRƯỜNG THPT ĐÔ LƯƠNG 1
	ĐỀ KHẢO SÁT ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI 

NĂM HỌC 2024 - 2025

MÔN:GDKT-PL 




                                          HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM

                                               MÔN: GDKT-PL
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1

	  “ Hội nhập kinh tế là sự nghiệp của toàn dân; doanh nhân, doanh nghiệp và đội ngũ tri thức là lực lượng đi đầu.”
                    (Quan điểm chỉ đạo trong Nghị quyết số 06- NQ/TW của Đảng)

Câu hỏi: a. Em hãy cho biết sự cần thiết của hội nhập kinh tế quốc tế đối với Việt Nam trong giai đoạn hiện nay?

               b. Mỗi công dân cần làm gì để đóng góp vào công cuộc hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước?


	4.0

	
	a. Em hãy cho biết sự cần thiết của hội nhập kinh tế quốc tế đối với Việt Nam trong giai đoạn hiện nay?
	2.0

	
	
	

	
	Nêu được thế nào là hội nhập kinh tế quốc tế
	0.25

	
	Giải thích được hội nhập kinh tế quốc tế có ý nghĩa với mọi quốc gia Xu thế toàn cầu hóa thúc đẩy các quốc gia phải có chiến lược về hội nhập kinh tế quốc tế.
	0.25

	
	Khẳng định ý nghĩa của hội nhập kinh tế quốc tế đối với Việt nam
	0.5

	
	Liên hệ thực tế: Những kết quả đạt được của nước ta nhờ hội nhập kinh tế quốc tế
	0.25

	
	Nếu không hội nhập….
	0.25

	
	Trách nhiệm của bản thân…
	0.25

	
	Ủng hộ hành vi chấp hành và biết phê phán hành vi không chấp hành chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế.
	0.25

	
	b. Mỗi công dân cần làm gì để đóng góp vào công cuộc hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước?
	2.0

	
	Tin tưởng vào đường lối phát triển kinh tế và công cuộc hội nhập
	0.25

	
	Không ngừng học tập bồi dưỡng để nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn và trình độ ngoại ngữ, trình độ hiểu biết luật pháp đặc biệt là luật kinh tế để giải quyết một cách thông thạo các quan hệ giao dịch và kinh doanh ngang tầm đòi hỏi của thị trường thế giới.
	0.5

	
	Biết tìm kiếm và phát hiện kịp thời những thế mạnh của sản xuất và thị trường trong nước và thế yếu của thị trường thế giới để khai thác tốt nhất trong việc mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại của nước ta theo hướng đa phương và đa dạng hoá.
	0.25

	
	Làm công việc gì, ở đâu, với nước nào, cũng đều phải đặt lợi ích quốc gia, lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân.
	0.25

	
	Góp phần thực hiện tốt các cam kết với tổ chức thương mại quốc tế WTO và các quan hệ thương mại song phương khác để chứng tỏ rằng Việt Nam là đối tác làm ăn tin cậy của họ.
	0.25

	2

	Với doanh nghiệp, lợi nhuận là mục đích quan trọng nhưng theo đuổi lợi nhuận không đồng nghĩa với việc bỏ qua các chuẩn mực, giá trị, nguyên tắc hoạt động cũng như chất lượng sống của cộng đồng. Tài năng và đạo đức phải luôn song hành. Chỉ khi doanh nghiệp tạo thương hiệu - danh tiếng của mình dựa trên đạo đức kinh doanh, dựa trên sự tôn trọng những giá trị đạo đức của cộng đồng, những chuẩn mực của xã hội thì doanh nghiệp đó mới có thể thành công bền vững.

                      ( Theo Cổng thông tin tập đoàn điện lực Việt Nam)

Câu hỏi: a. Hiểu biết của em về ý kiến trên?

                b. Nếu là một chủ doanh nghiệp trong tương lai thì em sẽ làm gì?


	4.0

	
	a. Hiểu biết của em về ý kiến trên?
	2.5

	
	Ý kiến trên đề cập nội dung mục đính của kinh doanh và đạo đức trong kinh doanh
	0.5

	
	Nêu biểu hiện cần có trong đạo đức kinh doanh: trách nhiệm, tôn trọng, trung thực, gắn kết…
	0.5

	
	Vai trò đạo đức kinh doanh với doanh nghiệp, khách hàng và nền kinh tế
	0.5

	
	Liên hệ trên thực tế : + Những thành tựu do doanh nghiệp tuân thủ đạo đức kinh doanh có được.
                                   + Hậu quả không tuân thủ đạo đức kinh doanh
	0.5

	
	 Ủng hộ và tuyên truyền vận động mọi người thực hiện tốt đạo đức kinh doanh

	0.25

	
	Phê phán đối với hành vi chạy theo lợi nhuận vi phạm đạo đức kinh doanh
	0.25

	
	b. Nếu là một chủ doanh nghiệp trong tương lai thì em sẽ làm gì?
	1.5

	
	 Xây dựng được ý tưởng kinh doanh, chuẩn bị năng lực cần thiết
	0.5

	
	Tận dụng các nguồn lực và cơ hội kinh doanh
	0.5

	
	Tuân thủ đạo đức kinh doanh, chấp hành pháp luật
	0.5

	3
	Nhiều bạn trẻ sau khi tốt nghiệp đại học không chọn con đường xin việc theo kiểu làm công ăn lương mà họ đã chọn dấn thân vào con đường khởi nghiệp.
                             Suy nghĩ của em về lựa chọn trên?


	4.0

	
	 Tôn trọng việc lựa chọn, quyết định của mỗi người.
	

	
	Khẳng định những năm gần đây phong trào khởi nghiệp được Nhà nước quan tâm khuyến khích phát triển mạnh. Đây cũng là xu thế tất yếu của thời đại kinh tế phát triển. 
	0.5

	
	Thuận lợi hiện nay của giới trẻ: Tư duy làm chủ, năng động, sáng tạo, muốn ., muốn thực hiện hoài bão ước mơ, dám nghĩ, dám làm..
	0.5

	
	Những khó khăn phải đối mặt
	0.5

	
	Tấm gương thành công và những bài học chạy theo trào lưu khởi nghiệp: ảo tưởng thành công…
	1.5

	
	Những điều cần lưu ý để khởi nghiệp thành công: 
	


	SỞ GD & ĐT NGHỆ AN
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	Họ và tên: ............................................................................
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (8,0 điểm)

PHẦN 1: CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (4 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ được chọn một phương án đúng.
Câu 1. Phát biểu nào dưới đây là sai về nghĩa vụ của công dân khi thực hiện tố cáo?


A. Khi tiến hành tố cáo công dân có trách nhiệm chia sẻ thông tin của đối tượng bị tố cáo.

B. Khi tiến hành tố cáo công dân phải cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo.

C. Khi tiến hành tố cáo công dân có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân.

D. Khi tiến hành tố cáo công dân có trách nhiệm trình bày trung thực về nội dung tố cáo.
Câu 2. Một trong những biểu hiện của đạo đức kinh doanh trong mối quan hệ giữa chủ thể sản xuất với người lao động là

A. tích cực thực hiện trách nhiệm với cộng đồng.

B. không sản xuất, kinh doanh hàng kém chất lượng.

C. vừa hợp tác vừa cạnh tranh lành mạnh.

D. đối xử bình đẳng, công bằng với nhân viên.
Câu 3. Đối với doanh nghiệp, văn hóa tiêu dùng đóng vai trò nào dưới đây?

A. Phát huy các tập quán tốt đẹp.
B. Xây dựng chiến lược sản xuất.

C. Giữ gìn các giá trị truyền thống.
D. Lưu truyền giá trị chuẩn mực.
Câu 4. Tổ chức, thiết lập các mối quan hệ trong kinh doanh là biểu hiện cho năng lực nào dưới đây của người kinh doanh?

A. Năng lực nắm bắt cơ hội.
B. Năng lực quản lý.

C. Năng lực chuyên môn.
D. Năng lực lãnh đạo.
Câu 5. Một trong những biểu hiện của đạo đức kinh doanh trong mối quan hệ giữa các chủ thể sản xuất với người tiêu dùng là

A. đối xử bình đẳng, công bằng với nhân viên

B. vừa hợp tác vừa cạnh tranh lành mạnh.

C. không sản xuất, kinh doanh hàng giả, kém chất lượng.

D. tích cực thực hiện trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.
Câu 6. Mọi người thuộc các dân tộc, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội khác nhau đều không bị phân biệt đối xử trong hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ theo quy định là thể hiện công dân bình đẳng

A. về quyền và nghĩa vụ.
B. về bổn phận.

C. trước xã hội.
D. trước pháp luật.
Câu 7. Cửa hàng của anh A được cấp giấy phép bán đường sữa, bánh kẹo. Nhận thấy nhu cầu về thức ăn nhanh trên thị trường tăng cao nên anh A đã bán thêm mặt hàng này mà không khai báo cơ quan chức năng. Hành vi của anh A là biểu hiện nào của trong cạnh tranh?


A. cạnh tranh không lành mạnh.
B. Cạnh tranh trực tuyến.

C. cạnh tranh lành mạnh.
D. cạnh tranh tiêu cực.
Câu 8. Theo quy định của pháp luật, khi tham gia bầu cử, ứng cử, công dân có nghĩa vụ nào dưới đây?


A. Sao chép nội dung phiếu bầu của người khác.

B. Chỉ tham gia bầu cử khi được hưởng lợi ích vật chất.

C. Trao đổi với người khác về nội dung phiếu bầu của mình.

D. Tôn trọng quyền của người khác về bầu cử và ứng cử.
Câu 9. Phát biểu nào sau đây là sai về quyền bầu cử của công dân?


A. Mọi công dân đủ 18 tuổi trở lên nếu không bị cấm đều có quyền tham gia bầu cử.

B. Mọi công dân từ 18 tuổi trở lên có quyền tham gia bầu cử.

C. Công dân tự mình thực hiện quyền bầu cử theo quy định của pháp luật.

D. Công dân thực hiện quyền bầu cử theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.
Câu 10. Người sản xuất, kinh doanh cố giành lấy các điều kiện thuận lợi, tránh được những rủi ro, bất lợi trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, dịch vụ là một trong những


A. tính chất của cạnh tranh.
B. nguyên nhân của sự ra đời hàng hóa.

C. nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh.
D. nguyên nhân của sự giàu nghèo.
Câu 11. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng nguồn lực bên ngoài giúp hình thành ý tưởng kinh doanh của chủ thể kinh doanh?

A. Nhu cầu mới chưa được đáp ứng.
B. Đam mê của bản thân.

C. Khả năng huy động nguồn lực.
D. Hiểu biết của bản thân.
Câu 12. Qua mùa trung thu, nhu cầu về bánh trung thu của người tiêu dùng giảm xuống. Ban lãnh đạo công ty quyết định bàn các giải pháp để duy trì hoạt động của công ty. Trong các giải pháp sau đây, giải pháp nào sẽ giúp cho công có thể đứng vững và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh để có lợi nhất?


A. Đóng cửa sản xuất, chờ mùa trung thu năm sau.

B. Thu hẹp sản xuất bánh trung thu để chuyển sang sản xuất sản phẩm khác.

C. Tiếp tục sản xuất bánh trung thu và đẩy mạnh quảng cáo sản phẩm.

D. Vẫn sản xuất đại trà bánh trung thu để chuẩn bị cho mùa trung thu năm sau
Câu 13. Khi cung lớn hơn cầu thì giá cả hàng hóa, dịch vụ trên thị trường sẽ biến động như thế nào dưới đây?

A. Giá cả hàng hóa, dịch vụ ổn định.

B. Giá cả lúc tăng, lúc giảm, không ổn định.

C. Giá cả hàng hóa, dịch vụ tăng.

D. Giá cả hàng hóa, dịch vụ giảm.
Câu 14. Việc xây dựng ý tưởng kinh doanh rất cần thiết, giúp người kinh doanh xác định được những vấn đề cơ bản nào dưới đây khi tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh?

A. Đóng góp cho nền kinh tế.
B. Thời gian sẽ thành công.

C. Đóng góp cho gia đình.
D. Kinh doanh như thế nào.
Câu 15. Theo quy định của pháp luật, trách nhiệm pháp lí của công dân không bị phân biệt bởi

A. tâm lí và yếu tố thể chất.
B. thành phần và địa vị xã hội.

C. trạng thái sức khỏe.
D. trạng thái tinh thần.
Câu 16. Hành vi xả nước thải chưa xử lí ra sông của Công ty V trong hoạt động sản xuất là thể hiện nội dung nào dưới đây của cạnh tranh không lành mạnh?


A. Làm cho nền kinh tế bị suy thoái.
B. Sử dụng những thủ đoạn phi pháp.

C. Làm cho môi trường suy thoái.
D. Gây rối loạn thị trường.
PHẦN 2: CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG, SAI (4 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4, trong mỗi câu, thí sinh lựa chọn Đúng, Sai ở các ý a, b, c, d.
Câu 1. Đọc đoạn thông tin sau: Ngày 9/2/2024 (30 tết), tại siêu thị Lotte Mart và chợ, nguồn cung hàng hóa phong phú, đa dạng các mặt hàng lương thực, thực phẩm, hoa quả, đáp ứng đầy đủ nhu cầu mua sắm cùa người dân nên cơ bản không xảy ra tình trạng sốt hàng, biến động bất thường. Nhu cầu mua sắm của người dân cũng tăng so với ngày thường, lượng người tới siêu thị, chợ dân sinh tấp nập. Về giá cả, so với ngày thường một số loại thịt như thịt bò, hoa quả, rau xanh ổn định so với các ngày 27, 28 Tết, tuy nhiên mặt bằng giá so với ngày thường cũng có tăng nhẹ. (Theo Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 14/02/2024)

a) Do nguồn cung kịp thời, đầy đủ nên giá cả mặt hàng không tăng quá cao.

b) Nhu cầu mua sắm ngày Tết của người dân tăng lên nên giá cả hàng hóa tăng rất cao.

c) Gần tết các doanh nghiệp nên tăng giá thật cao để thu nhiều lợi nhuận.

d) Việc không tăng giá quá cao vào ngày tết là thực hiện chủ trương bình ổn giá của Nhà nước.
Câu 2. Đọc đoạn thông tin sau: Chị M là chủ tiệm bánh sinh nhật. Trước đây, chị nhận thấy ở địa phương chưa có tiệm bánh để đáp ứng nhu cầu người dân và giới trẻ nên chị quyết định chọn mở tiệm bánh tại đây. Chị đã tìm tòi, nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm bằng nhiều hình thức. Chị đăng kí tham gia học nâng cao tay nghề, làm ra nhiều loại bánh đẹp về mẫu mã, đảm bảo chất lượng. Vì vậy, sau một thời gian chị đã mở thêm được một số cơ sở mới. Đối với nhân viên, chị luôn vừa nghiêm túc vừa quan tâm và tạo điều kiện để mọi người nâng cao tay nghề, phục vụ khách hàng tốt nhất. Bởi vậy, năng lực cạnh tranh của các tiệm nhà chị M vẫn cao trong khi gần đây địa phương đã xuất hiện nhiều tiệm bánh mới.

a) Quyết định mở tiệm bánh của chị M vừa là ý tưởng kinh doanh vừa là cơ hội kinh doanh.

b) Chị M không có năng lực chuyên môn trong kinh doanh.

c) Khi đã có lượng lớn khách hàng thì chị M vẫn cần học hỏi thêm nữa.

d) Chị M đã có ý tưởng kinh doanh bắt nguồn từ cơ hội bên ngoài.
Câu 3. Đọc đoạn thông tin sau: Trước ngày bầu cử ông K bị tai nạn giao thông phải nhập viện nên không thể tham gia bầu cử được, vì phải chăm sóc chồng, bà P vợ ông K chưa thể sắp sếp đến nơi bầu cử sớm được. Do muốn có thành tích là hoàn thành sớm công tác bầu cử, ông T tổ trưởng phụ trách tổ bầu cử nơi ông K đăng kí bầu cử đã chỉ đạo ông C mang phiếu bầu cử đến để ông K bầu và mời vợ ông là bà P ra bầu cử, do vợ ông K không có ở nhà nên ông C đã tự ý gạch luôn một số người trong phiếu của ông K và vợ ông rồi bỏ vào hòm phiếu. Dù biết sự việc nhưng lo sợ ảnh hưởng đến thành tích của đơn vị, ông T đã bỏ qua sự việc cho ông C.

a) Ông T bỏ qua sự việc cho ông C là không vi phạm pháp luật về bầu cử.

b) Ông A nhập viện  nên không cần phải bỏ phiếu bầu cử.

c) Việc làm của ông C là hợp lí vì ông K đang nằm viện và bà P bận chăm sóc ông K.

d) Ông T và ông C vi phạm quyền bầu cử của công dân.
Câu 4. Đọc đoạn thông tin sau: Anh T, V, P và H cùng buôn bán quần áo may sẵn trên cùng địa bàn. Anh T tích cực tìm nguồn hàng với giá cả rẻ hơn nhưng cùng chất lượng. Anh V lại tích cực quảng cáo trên trang cá nhân và vào tận các khu vực dân cư để tiếp thị. Anh P chủ động hạ giá xuống một chút và tìm cách chê sản phẩm của anh T kém chất lượng  để có nhiều khách hàng hơn. Còn anh H thì nhập hàng từ một số cơ sở sản xuất không rõ nguồn gốc rồi in mác các thương hiệu để dán vào rồi bán với giá rẻ hơn nhiều.

a) Muốn cạnh tranh thành công, điều quan trọng là phải làm cho đối thủ suy yếu.

b) Việc làm của anh T, V, P và H là đang cạnh tranh.

c) Hành vi của anh H không đáng bị lên án và phê phán.

d) Việc làm của anh P là cạnh tranh không lành mạnh
II. PHẦN TỰ LUẬN (12,0 điểm)

Câu 1: ( 4 điểm) “ Hội nhập kinh tế là sự nghiệp của toàn dân; doanh nhân, doanh nghiệp và đội ngũ tri thức là lực lượng đi đầu.”

                    (Quan điểm chỉ đạo trong Nghị quyết số 06- NQ/TW của Đảng)

Câu hỏi: a. Em hãy cho biết sự cần thiết của hội nhập kinh tế quốc tế đối với Việt Nam trong giai đoạn hiện nay?

               b. Mỗi công dân cần làm gì để đóng góp vào công cuộc hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước?

Câu 2: ( 4 điểm)  Với doanh nghiệp, lợi nhuận là mục đích quan trọng nhưng theo đuổi lợi nhuận không đồng nghĩa với việc bỏ qua các chuẩn mực, giá trị, nguyên tắc hoạt động cũng như chất lượng sống của cộng đồng. Tài năng và đạo đức phải luôn song hành. Chỉ khi doanh nghiệp tạo thương hiệu - danh tiếng của mình dựa trên đạo đức kinh doanh, dựa trên sự tôn trọng những giá trị đạo đức của cộng đồng, những chuẩn mực của xã hội thì doanh nghiệp đó mới có thể thành công bền vững.

                                       ( Theo Cổng thông tin tập đoàn điện lực Việt Nam)

Câu hỏi: a. Hiểu biết của em về ý kiến trên?

                 b. Nếu là một chủ doanh nghiệp trong tương lai thì em sẽ làm gì?

Câu 3: ( 4 điểm)  Nhiều bạn trẻ sau khi tốt nghiệp đại học không chọn con đường xin việc theo kiểu làm công ăn lương mà họ đã chọn dấn thân vào con đường khởi nghiệp.
                             Suy nghĩ của em về lựa chọn trên?

------ HẾT ------
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